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PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET (30/06/2021)

Số Ngày cấp Nơi cấp
A - DANH SÁCH CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (NGƯỜI NỘI BỘ)

1 Nguyễn Thanh Hà Chủ tịch          297.984 0,06 HĐQT

2 Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Chủ tịch     47.470.914 8,76 HĐQT

3 Nguyễn Thanh Hùng Phó Chủ tịch       5.358.076 0,99 HĐQT

4 Chu Việt Cường Thành viên            68.000 0,01 HĐQT
5 Lưu Đức Khánh Thành viên       1.204.440 0,22 HĐQT
6 Đinh Việt Phương Thành viên          672.000 0,12 HĐQT
7 Donal Joseph Boylan Thành viên                    -             -   HĐQT
8 Trần Dương Ngọc Thảo Trưởng ban            13.440 0,0024 BKS
9 Phạm Văn Đẩu Thành viên            49.400 0,0091 BKS
10 Đoàn Thu Hương Thành viên          253.680 0,05 BKS

11 Hồ Ngọc Yến Phương
Phó TGĐ - 

CFO
                   -             -   BĐH

12 Lương Thế Phúc Phó TGĐ          230.400 0,05 BĐH
13 Nguyễn Thị Thuý Bình Phó TGĐ          280.000 0,05 BĐH
14 Nguyễn Đức Thịnh Phó TGĐ          420.000 0,08 BĐH
15 Tô Việt Thắng Phó TGĐ          248.000 0,046 BĐH
16 Nguyễn Thanh Sơn Phó TGĐ          134.400 0,02 BĐH
17 Đỗ Xuân Quang Phó TGĐ            20.240 0,004 BĐH
18 Trần Hoài Nam Phó TGĐ          168.000 0,03 BĐH

19 Hoàng Mạnh Hà
Kế toán 
trưởng

           50.400 0,01 BĐH

A - DANH SÁCH TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (CÔNG TY VÀ NHÓM CÔNG TY NẮM GIỮ TRÊN 10% CP VJC)

1
Ngân hàng TMCP Phát triển 
TP Hồ Chí Minh

Công ty liên 
quan

    26.809.020 4,95
CĐ và 
NLQ

2 Công ty Cổ phần Sovico
Công ty liên 

quan
    41.106.000 7,59

CĐ và 
NLQ

Số CP sở hửu Tỷ lệ  % Ghi chú
CMND/CCCD/HC/ĐKKD

Stt Tên tổ chức/ cá nhân
TK 

GDCK
Chức vụ Địa chỉ
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PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET (30/06/2021)

Số Ngày cấp Nơi cấp
Số CP sở hửu Tỷ lệ  % Ghi chú

CMND/CCCD/HC/ĐKKD
Stt Tên tổ chức/ cá nhân

TK 
GDCK

Chức vụ Địa chỉ

3
Công ty TNHH Đầu tư 
Hướng Dương Sunny

Công ty liên 
quan

  154.740.160 28,57
CĐ và 
NLQ

4 Công ty TNHH Galaxy Pay Công ty con                    -             -   100%

5
Vietjet Air IVB No. I 
Limited

Công ty con                    -             -   100%

6
Vietjet Air IVB No. II 
Limited

Công ty con                    -             -   100%

7
Vietjet Air Singapore Pte 
Limited

Công ty con                    -             -   100%

8
Vietjet Air Ireland No.I 
Limited

Công ty con                    -             -   100%

9 Skamate Limited Công ty con                    -             -   100%
10 Công ty CP Vietjet Cargo Công ty con                    -             -   90%

11
Công ty CP Nhà ga quốc tế 
Cam Ranh

Công ty liên 
kết

                   -             -   10%

12
Thai Vietjet Air Joint Stock 
Company Limited

Công ty liên 
kết & NLQ

                   -             -   9%

13 Angelica Holding Limited
Bên có liên 

quan
                   -             -   10%
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY (30/06/2021)

Số Ngày cấp Nơi cấp
A - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1 Nguyễn Thanh Hà Chủ tịch          297.984 0,06
1,1 Lê Việt Bắc                   -           -   Chồng
1,2 Lê Việt Anh                 102 0,00 Con

2 Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Chủ tịch     47.470.914 8,76

2,1 Nguyễn Cảnh Hà                   -           -   
Bố

2,2 Phạm Thị Lộc                   -           -   Mẹ
2,3 Nguyễn Cảnh Thắng                   -           -   Anh
2,4 Nguyễn Cảnh Sơn          895.587 0,165 Em
2,5 Đặng Hoài Phương                   -           -   Em dâu

2,6
Nguyễn Phước Hùng Anh 
Victor

           69.145 0,013 Con

2,7
Ngân hàng TMCP Phát 
triển TP Hồ Chí Minh

    26.809.020 4,95
P.Chủ 
tịch 

HĐQT

2,8 Công ty Cổ phần Sovico     41.106.000 7,59 TGĐ

2,9
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Sovico

                  -           -   
Chủ tịch, 

TGĐ

2.10 Công ty TNHH Galaxyone                   -           -   
Chủ tịch 
HĐTV

2,11
Công ty Tài chính TNHH 
HD SAISON

                  -           -   
P. Chủ 
tịch 
HĐTV

2,12
Công ty TNHH Đầu tư 
Hướng Dương Sunny

  154.740.160 28,57
Chủ tịch 
HĐTV

2,13
Công ty CP Sovico 
Aviation

    10.000.000 1,85
Chủ Tịch 
HĐQT - 

TGĐ

3 Nguyễn Thanh Hùng Phó Chủ tịch       5.358.076 0,99

Số CP sở hửu
Tỷ lệ 

%
Ghi chú

CMND/CCCD/HC/ĐKKD
Stt Tên tổ chức/ cá nhân

TK 
GDCK

Chức vụ Địa chỉ

3



PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY (30/06/2021)

Số Ngày cấp Nơi cấp
Số CP sở hửu

Tỷ lệ 
%

Ghi chú
CMND/CCCD/HC/ĐKKD

Stt Tên tổ chức/ cá nhân
TK 

GDCK
Chức vụ Địa chỉ

3,1
Nguyễn Phước Hùng Anh 
Victor

           69.145 0,013 Con

3,2 Công ty Cổ phần Sovico     41.106.000 7,59
Chủ tịch 
HĐQT

4 Chu Việt Cường Thành viên            68.000 0,01

4,1
Công ty Cổ phần 
Vinafreight (VNF)

                  -           -   
Thành 
viên 

HĐQT

4,2
Ngân hàng TMCP Phát 
triển TP Hồ Chí Minh

    26.809.020 4,95
Thành 
viên 

HĐQT

4,3 Công ty Cổ phần Sovico     41.106.000 7,59
P.TGĐ 
Điều 
hành

5 Lưu Đức Khánh Thành viên       1.204.440 0,22
5,1 Lưu Đức Long                   -           -   Cha
5,2 Phạm Mỹ Vinh                   -           -   Mẹ
5,3 Lưu Thị Minh Hiền                   -           -   Em
5,4 Lưu Thị Hải Anh                   -           -   Em
5,5 Trương Hồng Phương                   -           -   Vợ
5,6 Lưu Hồng Ngọc                   -           -   Con
5,7 Lưu Khánh Ngọc                   -           -   Con

5,8
Ngân Hàng TMCP Phát 
triển TP. HCM

    26.809.020 4,95
PCT. 

HĐQT
6 Đinh Việt Phương Thành viên          672.000 0,12
6,1 Đinh Việt Phong                   -           -   Bố
6,2 Đinh thị Phương Oanh                   -           -   Chị
6,3 Đinh thị Hoàng Anh                   -           -   Con
6,4 Đinh thị Phương Anh                   -           -   Con
6,5 Đinh Lâm Phúc                   -           -   Con
7 Donal Joseph Boylan Thành viên                   -           -   

B - BAN KIỂM SOÁT (Đến ngày 29/06/2021)
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY (30/06/2021)

Số Ngày cấp Nơi cấp
Số CP sở hửu

Tỷ lệ 
%

Ghi chú
CMND/CCCD/HC/ĐKKD

Stt Tên tổ chức/ cá nhân
TK 

GDCK
Chức vụ Địa chỉ

1 Trần Dương Ngọc Thảo Trưởng ban            13.440 0,0024

1,1 Trần Quang Mến                   -           -   Cha
1,2 Dương Thị Trắng                   -           -   Mẹ
1,3 Trần Quang Hiếu                   -           -   Em

1,4
Công ty Cổ phần Phục vụ 
Mặt đất Sài Gòn (đến ngày 
27/04/2021)

                  -           -   
Thành 

viên BKS

1,5
Công ty Cổ phần Nhà ga 
Quốc tế Cam Ranh (đến 
ngày 28/06/2021)

                  -           -   
Thành 

viên BKS

2 Phạm Văn Đẩu Thành viên            49.400 0,009  
2,1 Nguyễn Thị Thanh Thủy                   -           -   Vợ

2,2
Ngân hàng TMCP Phát 
triển TP Hồ Chí Minh

    26.809.020 4,95 CFO

3 Đoàn Thu Hương Thành viên          253.680 0,05

3,1
Công ty Cổ phần A&B Sài 
Gòn Nha Trang

                  -           -   KTT

3,2 Đào Duy Tùng                   -           -   Chồng
3,3 Đoàn Văn Chiến                   -           -   Bố
3,4 Phạm Thị Vinh                   -           -   Mẹ
3,5 Đoàn Hưng Thái                   -           -   Em

C - BAN ĐIỀU HÀNH

1 Nguyễn Thị Phương Thảo
Tổng giám 

đốc

2 Đinh Việt Phương
Giám đốc 
điều hành

3 Hồ Ngọc Yến Phương
Phó TGĐ - 

CFO
                  -           -   

3,1 Huỳnh Thị Liên                   -           -   Mẹ chồng
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY (30/06/2021)

Số Ngày cấp Nơi cấp
Số CP sở hửu

Tỷ lệ 
%

Ghi chú
CMND/CCCD/HC/ĐKKD

Stt Tên tổ chức/ cá nhân
TK 

GDCK
Chức vụ Địa chỉ

3,1 Nguyễn Hoàng Anh                   -           -   Chồng

3,2
Nguyễn Hoàng Phương 
Khanh

                  -           -   Con

3,3 Nguyễn Hoàng Phương Vy                   -           -   Con

3,4 Nguyễn Hồ Nam Anh                   -           -   Con
3,5 Hồ Ái Quyên                   -           -   Chị

3,6 Công ty TNHH Galaxy Pay                   -           -   ĐDPL

4 Lương Thế Phúc
Phó Tổng 
Giám Đốc

         230.400 0,04

4,1 Nguyễn Thị Lệ Chung                   -           -   Vợ
4,2 Lương Lệ Thủy                   -           -   Con
4,3 Lương Thế Vinh                   -           -   Con

5 Nguyễn Thị Thuý Bình
Phó Tổng 
Giám Đốc

         280.000 0,05

5,1 Nguyễn Văn Việt                   -           -   Bố
5,2 Đỗ Thị Thúy Phượng                   -           -   Mẹ
5,3 Nguyễn Đức Sơn                   -           -   Chồng
5,4 Nguyễn Bình Minh                   -           -   Con
5,5 Nguyễn Đức Minh                   -           -   Con
5,6 Nguyễn Mạnh Hùng                   -           -   Anh
5,7 Nguyễn Thị Thu Hương                   -           -   Em

5,8
Công ty Cổ phần Hàng 
không Thái Vietjet

                  -           -   Chủ tịch

6 Nguyễn Đức Thịnh
Phó Tổng 
Giám Đốc

         420.000 0,08

6,1 Phạm Phương Hạnh                   -           -   Vợ
6,2 Nguyễn Thanh Hương                   -           -   Con
6,3 Nguyễn Minh Hằng                   -           -   Con

7 Tô Việt Thắng
Phó Tổng 
Giám Đốc

         248.000 0,046
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY (30/06/2021)

Số Ngày cấp Nơi cấp
Số CP sở hửu

Tỷ lệ 
%

Ghi chú
CMND/CCCD/HC/ĐKKD

Stt Tên tổ chức/ cá nhân
TK 

GDCK
Chức vụ Địa chỉ

7,1 Hoàng Thị Kim Thi                   -           -   Mẹ
7,2 Tạ Thu Thủy                   -           -   Vợ
7,3 Tô Bảo Trang                   -           -   Con
7,4 Tô Bảo Trinh                   -           -   Con
7,5 Tô Thị Xuân Hắng                   -           -   Chị

8 Nguyễn Thanh Sơn
Phó Tổng 
Giám Đốc

         134.400 0,02

8,1 Nguyễn Thị Dung                   -           -   Mẹ
8,2 Phan Thị Bích Hồng                   -           -   Vợ
8,3 Nguyễn Thị Bích Hạnh                   -           -   Chị

9 Đỗ Xuân Quang
Phó Tổng 
Giám Đốc

           20.240 0,004

9,1 Đỗ Xuân Dần                   -           -   Cha
9,2 Tạ Việt Hà                   -           -   Vợ
9,3 Đỗ Bảo Khanh                   -           -   Con
9,4 Đỗ Quang Minh                   -           -   Con
9,5 Đỗ Thị Kim Anh                   -           -   Chị
9,6 Đỗ Thị Kim Chi                   -           -   Chị
9,7 Đỗ Thị Kim Tuyền                   -           -   Chị
9,8 Đỗ Thị Kim Cương                   -           -   Em
9,9 Đỗ Thị Kim Yến                   -           -   Em

9.10 Đỗ Thị Kim Ngọc                   -           -   Em

9.11
Công ty Cổ phần VietjetAir 
Cargo

                  -           -   ĐDTPL

9.12
Công ty TNHH ĐTTM 
Primes Holding

                  -           -   ĐDTPL

10 Trần Hoài Nam
Phó Tổng 
Giám Đốc

         168.000 0,03

10,1 Nguyễn Thị Miên                   -           -   Mẹ
10,2 Trương Thị Tuyết Mai                   -           -   Vợ
10,3 Trần Xuân Việt                   -           -   Con
10,4 Trần Mai Anh                   -           -   Con
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY (30/06/2021)

Số Ngày cấp Nơi cấp
Số CP sở hửu

Tỷ lệ 
%

Ghi chú
CMND/CCCD/HC/ĐKKD

Stt Tên tổ chức/ cá nhân
TK 

GDCK
Chức vụ Địa chỉ

10,5 Trần Thị Thu Hà                   -           -   Em gái
10,6 Lê Kinh Quốc                   -           -   Em rể

10,7
Ngân hàng TMCP Phát 
triển TP Hồ Chí Minh

    26.809.020 4,95 Phó TGĐ

10,8
Công ty CP Thương mại 
Dầu khí 

                  -           -   
Thành 
viên 

HĐQT

10.9
Tổng Công ty Dầu Việt 
Nam

                  -           -   
Thành 
viên 

HĐQT

D - KẾ TOÁN TRƯỞNG
1 Hoàng Mạnh Hà KTT            50.400 0,01
1,1 Phí Thị Vân                   -           -   Mẹ
1,2 Hoàng Văn Lăng                   -           -   Bố
1,3 Hoàng Văn Thanh                   -           -   Chị
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